BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)
MỤC 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ NHÀ CUNG CẤP
· Tên sản phẩm: ClearVue Mount XYL
· Tên khác: Keo dán lam
· Mã sản phẩm/Catalogue: 4212
· Số UN: UN1866
· Công dụng: Keo dán lam dùng để gắn lamen lên lam kính chứa mẫu mô/tế bào trong xét nghiệm và chẩn đoán in vitro nhằm bảo vệ và bảo quản tiêu bản phục vụ quan sát dưới kính hiển vi.
Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam
Nhà cung cấp : 
· Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi
· Mã số thuế: 0314051291
· Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam
· Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

MỤC 2. NHẬN DẠNG MỐI NGUY
Phân loại nguy hiểm GHS
· Độc tính cấp tính qua da – Nhóm 4
· Độc tính cấp tính qua hít phải – Nhóm 4
· Kích ứng da – Nhóm 2
· Gây mẫn cảm da – Nhóm 1
· Độc tính sinh sản – Nhóm 2
· Độc tính cơ quan đích do phơi nhiễm lặp lại – Nhóm 2
· Nguy cơ hít sặc – Nhóm 1
· Chất lỏng dễ cháy – Nhóm 2
Biểu tượng GHS 
· GHS02: Chất dễ cháy 
· GHS07: Chất gây kích ứng / có hại 
· GHS08: Nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe
Cảnh báo nguy hiểm
· Chất lỏng và hơi rất dễ cháy
· Có hại khi tiếp xúc qua da hoặc hít phải
· Gây kích ứng da
· Có thể gây dị ứng da
· Có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc thai nhi
· Có thể gây tổn thương cơ quan khi phơi nhiễm kéo dài
· Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và xâm nhập vào đường hô hấp
· Rất độc đối với sinh vật thủy sinh
Từ cảnh báo
NGUY HIỂM
Câu phòng ngừa (P-Statements)
· P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa và bề mặt nóng. Không hút thuốc. 
· P233: Đậy kín dụng cụ chứa. 
· P261: Tránh hít hơi/sương hóa chất. 
· P280: Mang găng tay, quần áo bảo hộ, kính bảo hộ/khẩu trang. 
· P273: Tránh thải ra môi trường. 
· P302+P352: Nếu dính da: rửa bằng nhiều nước và xà phòng. 
· P304+P340: Nếu hít phải: đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. 
· P305+P351+P338: Nếu dính vào mắt: rửa kỹ bằng nước trong vài phút, tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. 
· P301+P310: Nếu nuốt phải: gọi ngay trung tâm chống độc hoặc bác sĩ. 
· P403+P235: Bảo quản nơi thoáng mát, thông gió tốt. Giữ mát. 
· P405: Bảo quản nơi khóa kín. 
· P501: Thải bỏ theo quy định về chất thải nguy hại.

MỤC 3. THÀNH PHẦN/THÔNG TIN VỀ CÁC CHẤT
	Tên hóa chất
	Số CAS
	Hàm lượng (%)

	Xylen (hỗn hợp đồng phân o-, m-, p-)
	1330-20-7
	50 – 52%

	Nhựa Acrylic
	28262-63-7
	35 – 40%

	Ethylbenzene
	100-41-4
	10 – 11%

	Toluen
	108-88-3
	<1%

	Butyl methacrylate
	97-88-1
	<1%



MỤC 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU
Hít phải
Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Giữ tư thế dễ thở. Liên hệ bác sĩ nếu có triệu chứng.
Tiếp xúc với da
Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất. Rửa sạch bằng nước và xà phòng. Nếu kích ứng hoặc phát ban xuất hiện, cần hỗ trợ y tế.
Tiếp xúc với mắt
Rửa mắt bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Nếu kích ứng kéo dài, đi khám bác sĩ.
Nuốt phải
Gọi ngay trung tâm chống độc hoặc bác sĩ. Không gây nôn.

MỤC 5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY
Tác nhân chữa cháy phù hợp
· CO₂
· Bột chữa cháy khô
· Bọt chữa cháy
Nguy hiểm đặc biệt
· Hơi dễ bắt cháy
· Có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí
Trang bị bảo hộ cho lính cứu hỏa
Sử dụng thiết bị thở độc lập và quần áo bảo hộ chống hóa chất.

MỤC 6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI RÒ RỈ
· Loại bỏ mọi nguồn gây cháy
· Thông gió khu vực
· Mang đầy đủ PPE
· Ngăn không cho hóa chất vào cống rãnh hoặc nguồn nước
· Hấp thụ bằng vật liệu trơ như cát hoặc vermiculite

MỤC 7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN
Xử lý
· Sử dụng nơi thông gió tốt
· Tránh hít hơi/sương hóa chất
· Tránh tiếp xúc với da và mắt
· Không hút thuốc khi sử dụng
Bảo quản
· Đậy kín bao bì
· Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
· Tránh nhiệt và nguồn phát tia lửa
· Bảo quản nơi khóa kín

MỤC 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/PPE
Biện pháp kỹ thuật
Thông gió cục bộ hoặc thông gió chung tốt.
Trang bị bảo hộ cá nhân
· Găng tay chống hóa chất
· Kính bảo hộ
· Quần áo bảo hộ
· Mặt nạ lọc hơi hữu cơ nếu thông gió không đủ

MỤC 9. TÍNH CHẤT LÝ HÓA
· Trạng thái: Chất lỏng
· Màu sắc: Không có thông tin
· Mùi: Dung môi hữu cơ
· Điểm chớp cháy: Dễ cháy
· Độ hòa tan: Không có thông tin

MỤC 10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG
Độ ổn định
Ổn định trong điều kiện sử dụng bình thường.
Điều kiện cần tránh
· Nhiệt
· Tia lửa
· Ngọn lửa
· Phóng tĩnh điện
Vật liệu không tương thích
Chất oxy hóa mạnh.

MỤC 11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH
· Có hại khi hít phải hoặc tiếp xúc qua da
· Gây kích ứng da
· Có thể gây dị ứng da
· Có thể ảnh hưởng đến cơ quan đích khi tiếp xúc kéo dài
· Nguy hiểm hít sặc nếu nuốt phải

MỤC 12. THÔNG TIN SINH THÁI
· Rất độc đối với sinh vật thủy sinh
· Có tác động lâu dài đến môi trường nước
· Không thải ra môi trường

MỤC 13. LƯU Ý THẢI BỎ
· Thải bỏ theo quy định địa phương/quốc gia
· Chất thải nguy hại dễ cháy
· Không đổ xuống cống hoặc nguồn nước

MỤC 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN
· UN Number: UN1866
· Nhóm nguy hiểm vận chuyển: Chất lỏng dễ cháy
· Nhóm bao gói: Không có thông tin
· Cần tránh nhiệt và va đập khi vận chuyển

MỤC 15. THÔNG TIN PHÁP LÝ
Sản phẩm được phân loại nguy hiểm theo:
· OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)
· Hệ thống GHS

MỤC 16. THÔNG TIN KHÁC
· Ngày phát hành SDS: 26/11/2025
· Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book
· Ghi chú: 
- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý
- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát
- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế

